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Mục lục
***
	SỐ TT
	NỘI DUNG
	TRANG

	1
2
3
4
5
	Danh sách giáo viên giảng dạy
Thời khóa biểu
Theo dõi ngày học tập
Bảng ghi điểm – bảng ghi tóm tắt nội dung
Kiểm tra tình hình dạy học
	







DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH, THỰC TẬP
(Doanh nghiệp)

	TT
	HỌ VÀ TÊN
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
	MÔN HỌC/ MÔ-ĐUN
	SỐ GIỜ 
	SỐ TÍN CHỈ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



	NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Doanh nghiệp)
	     KÝ TÊN
	


1. …………………………………			……………………..
2. …………………………………			……………………..
3. …………………………………			……………………..

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY, QUẢN LÝ HSSV
(Trường Cao đẳng nghề TP.HCM)

	TT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	MÔN HỌC/ MÔ-ĐUN
	SỐ GIỜ
	SỐ TÍN CHỈ

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	



	GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
	     KÝ TÊN
	


1. …………………………………			……………………..
2. …………………………………			……………………..

THỜI KHÓA BIỂU (Tuần thứ ……Thực hiện từ ngày…….tháng…..năm……)
	GIỜ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	
THỨ 7


	THỨ, BUỔI
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU (Tuần thứ ……Thực hiện từ ngày…….tháng…..năm……)
	GIỜ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	
THỨ 7


	THỨ, BUỔI
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU (Tuần thứ ……Thực hiện từ ngày…….tháng…..năm……)
	GIỜ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	
THỨ 7


	THỨ, BUỔI
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



THỜI KHÓA BIỂU (Tuần thứ ……Thực hiện từ ngày…….tháng…..năm……)
	GIỜ
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	
THỨ 7


	THỨ, BUỔI
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP		Tháng…….…Năm…………..

	TT
	HỌ VÀ TÊN 
HỌC SINH/SINH VIÊN
	NGÀY
	Số giờ nghỉ có phép
	Số giờ nghỉ không phép
	Ghi chú

	
	
	1
	2
	3
	…..
	29
	30
	31
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
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	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	…..
	
	
	
	
	
	

	
Cộng
	Không phép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Có phép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




BẢNG GHI ĐIỂM
MÔN HỌC/MÔ-ĐUN......................................

	Stt
	Họ và tên HSSV
	Ngày kiểm tra/ Thi
	Điểm thi
	Điểm 
tổng kết (thang điểm 10)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	Điểm kiểm tra 
định kỳ
	
	
	

	
	
	
	
	lần 1
	lần 2
	lần 1
	lần 2
	

	
	
	
	
	
	
	 10 
	Chữ
	4
	 10 
	Chữ
	
4
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	9
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	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	40
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	42
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BẢNG GHI TÓM TẮT NỘI DUNG		HỌ VÀ TÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN:......................
						HỌ TÊN GIÁO VIÊN: ..............................................
						Môn học / Mô đun:......................................................

	NGÀY LÊN LỚP
	SỐ GIỜ
	TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI DẠY, KIỂM TRA
	SỐ HSSV VẮNG MẶT
	CHỮ KÝ NGƯỜI HƯỚNG DẪN/GIÁO VIÊN

	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Chữ ký người hướng dẫn………………. Chữ ký giáo viên: ……………….
KIỂM TRA TÌNH HÌNH DẠY HỌC
	SỐ TT
	NGÀY
	NỘI DUNG KIỂM TRA
	NGƯỜI KIỂM TRA

	
	
	
	Họ và tên
	Chức vụ
	Chữ ký

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



